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THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Theo nhà phân tích Judith Ganes-Chase, giá cà phê có khuynh 
hướng tăng từ nay đến tháng 5, sau đó nếu mùa đông năm nay 
không có sương giá, thị trường sẽ bắt đầu quay đầu giảm do hiệu 
ứng nguồn cung từ Brazil.  

Các mức chênh giá vẫn chưa biến động mạnh nhưng hiện chiết 
khấu đối với cà phê chất lượng thấp hơn cho thấy tình trạng dư 
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cung ở phân khúc này; cà phê loại 3 
hiện đang giao dịch ở mức giá thấp 
hơn khoảng 150 – 200 USD/tấn so với 
cà phê loại 2, so với mức chênh giá 
100 USD/tấn trước đây. 

Hôm 21/4, giá cà phê tại thị trường 
Việt Nam và thế giới đều giảm mạnh. 
Giá cà phê Robusta trên sàn London 
kỳ hạn 05/17 giảm mạnh 48 USD/tấn 
hay -2,24% xuống còn 2.098 USD/tấn, 
các kỳ hạn khác cũng giảm mạnh 41 - 
50 USD/tấn. Giá cà phê arabica trên sàn New York kỳ hạn 05/17 giảm mạnh 6,35 cent/lb 
hay -4,60% xuống còn 131,65 cent/lb, các kỳ hạn khác cũng giảm mạnh 6,20 - 6,35 cent/lb.  

Trong tuần giá cà phê Robusta BQ trên sàn London đạt 2.139,4 USD/tấn, giảm gần 1% so 
với tuần trước và cao hơn 39,5% so với cùng kỳ năm 2016, giá cao nhất trong tuần đạt 
2.163USD/tấn, giá thấp nhất là 2.098USD/tấn. Trong khi đó giá cà phê Arabica trên sàn kỳ 
hạn New York bình quân trong tuần đạt 3.053,6USD/tấn giảm 0,67% so với tuần trước và 
cao hơn 10,8% so với cùng thời điểm năm 2016. 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

Tồn kho Arabica trên sàn kỳ hạn New York đã giảm 2.990 bao vào ngày 21/4/2017 đưa 
mức tồn kho về mức 1.405.028 triệu bao. 

Theo nhà phân tích Judith Ganes-Chase: “Tổng sản lượng cà phê toàn cầu năm 2017 vẫn 
được dự báo sẽ cao hơn năm 2016”. 

Nestle đang gặp nhiều khó khăn trong thu mua nguồn cà phê Robusta chất lượng cao sau 
khi mưa lớn trái mùa tại Việt Nam hồi năm ngoái làm giảm chất lượng hạt cà phê. 

Phần lớn cà phê Robusta 4C đến từ Việt Nam. Cà phê chất lượng cao từ Ấn Độ và Uganda 
có thể phù hợp với tiêu chí của Nestle nhưng những nước này cũng chỉ sản xuất một lượng 
nhỏ cà phê 4C và các nhà giao dịch cho rằng mức chênh giá cà phê từ các nước này là 160 
– 200 USD/tấn so với cà phê Robusta chất lượng tốt nhất từ Việt Nam.  

GCA cho biết, dự trữ cà phê xanh tại Mỹ trong tháng 3/2017 tăng lên mưc cao nhất ít nhất 
kể từ năm 2001 và đã tăng tháng thứ 4 liên tiếp, khi các dự đoán đều cho rằng thâm hụt cà 
phê toàn cầu sẽ nghiêm trọng hơn.  

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 
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Tháng 3/2017, Mỹ đã tăng dự trữ cà phê từ 279.093 bao loại 60kg lên 6,7 triệu bao. Mỹ 
đang tăng cường dự trữ cà phê sau ICO ước tính thế giới sẽ thâm hụt cà phê năm thứ 3 lên 
tiếp cho niên vụ 2016/17 (từ tháng 10/2016 – 9/2017). 

Số liệu từ ICO cho thấy, tháng 4/2017, Rabobank tăng dự báo thâm hụt cà phê toàn cầu 
niên vụ 2017-18 lên 5,3 triệu bao. Dự trữ lớn do sản xuất cà phê toàn cầu được dự báo tăng 
lên 151,6 triệu bao trong năm 2016-17, tăng năm thứ 2 liên tiếp, nhưng vẫn thấp hơn 0,3% 
so với mức sản lượng cao kỷ lục trong năm 2013-14. 

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

 

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Sáng 21/4, giá cà phê trong nước giảm mạnh 1 triệu đồng/tấn, xuống còn 45,1 - 45,8 triệu 
đồng/tấn.  

Kết thúc tuần giá cà phê tại thị trường Đắk Lắk giảm 0,76% so với tuần trước và cao hơn 
36,2% so với cùng kỳ năm 2016. Giá cao nhất trong tuần đạt 47.000 vnđ/kg, giá thấp nhất 
trong tuần 45.700 VNĐ/kg.    

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 
“Cà phê Việt Nam đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế cả nước theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong bối cảnh hội nhập, ngành đang nỗ lực tận 
dụng những lợi thế của mình để phát triển.” – Đại diện WASI cho biết. 
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Theo kế hoạch, đến năm 2020, Việt Nam sẽ xây dựng ngành cà phê phát triển bền vững, 
sản phẩm cà phê có chứng chỉ đạt 80% nên những năm gần đây việc phát triển cà phê 
theo Bộ Nguyên tắc chung cho cộng đồng cà phê 4C, UTZ, FLO, RFA… đang được các hộ 
nông dân thực hiện hiệu quả.  

Vicofa chia sẻ, trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ cà phê thì khâu sản xuất chỉ chiếm khoảng 
10% giá trị toàn cầu, vì thế cà phê Việt Nam cần tăng năng suất, tăng giá trị bằng cách chế 
biến các sản phẩm cà phê đặc sản, cà phê mang chỉ dẫn địa lý của từng vùng miền như cà 
phê chồn, cà phê voi, cà phê Điện Biên, cà phê Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ (Đắk Lắk), Cầu Đất 
(Đà Lạt)… 

Xuất khẩu cà phê chế biến trong niên vụ 2015-2016 chiếm trên 10% và xu hướng ngày 
càng tăng trong niên vụ mới. Điều này không chỉ phù hợp với cơ chế, chính sách mà còn là 
hướng đi tất yếu trong tương lai. Sản phẩm cà phê Việt Nam hiện đã có mặt trên 80 quốc 
gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, Việt Nam đã và đang nỗ lực chuyển ngành cà phê sang giai 
đoạn mới, nâng cao giá trị sản xuất và xuất khẩu ngành lên 5-6 tỷ USD.  

TIN DỊCH BỆNH 

Diễn biến dịch bệnh trên cây cà phê tại một số địa phương trong tuần qua như sau: 

LÂM ĐỒNG: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần:  

Sâu đục thân: Ít biến động so với kỳ trước, 
trong tuần gây hại 700ha cà phê chè (nhiễm 
trung bình 350ha) tại Đà Lạt, TLH 15 – 30%.  

Bọ xít muỗi: Toàn tỉnh có 2.268,8ha bị hại 
(889,1ha bị hại trung bình), giảm 791,6ha so 
với kỳ trước, TLH 13 -32,5%. Từ ngày 17/2- 
06/3/2017, Chi cục đã phối hợp với huyện 
Lạc Dương cấp thuốc triển khai phòng trừ 
cộng đồng trên diện tích 3.184,6ha. Đến nay 
đã xử lý được 2.206,5ha, diện tích còn lại 
978,1ha cà phê đang nở hoa. Kế hoạch từ 
10/4- 15/4/2017 sẽ xử lý trên diện tích đã 
được cấp thuốc. 

ĐẮK LẮK: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần:  

Rệp sáp TLH: 2-10%, DTN 6,4ha (EaHleo, Kr 
Păk, Kr Ana); Rệp sáp mềm xanh TLH: 4-
10%; Mọt đục cành TLH: 4-6%. Nấm hồng 
TLH: 1-4%; Lở cổ rễ TLH: 3-6%;  

Rỉ sắt TLB: 2-5%; Đốm mắt cua TLH: 5-10%; 
Tuyến trùng TLH: 3-10%; Khô cành TLH: 3-
6%; Thán thư TLH: 4-12%, DTN 1,3ha (Kr 
Păk). 

Dự báo thời gian tới:  

Hướng dẫn nông dân cắt cành, tạo tán, tiêu 
hủy các cành khô, cành sâu bệnh…để loại 
trừ nguồn sâu bệnh phát triển, lây lan qua 
vụ sau; thực hiện tưới nước tiết kiệm, áp 
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Mọt đục cành: Giảm 1.298,5ha so với kỳ 
trước, gây hại nhẹ - trung bình 8.286,6ha tại 
Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lâm, Bảo Lộc, Đức 
Trọng, TLH 12,5 - 25%. 

Dự báo thời gian tới:  

Hiện nay sâu đục thân chủ yếu đang ở giai 
đoạn sâu non tuổi 3- 5 nhưng mật số thấp, 
khuyến cáo nông dân chủ động phòng trừ 
các biện pháp tỉa cành, thu gom tiêu hủy 
các cây bị hại. 

Thời gian tới một số diện tích cà phê chè ra 
đọt non tập trung nên bọ xít muỗi sẽ còn 
phát triển mạnh. Trên các diện tích cà phê 
chè đang nở hoa, khuyến cáo sau khi hoa 
thụ phấn triển khai phun phòng trừ đồng 
loạt. 

Tại các khu vực thời tiết nắng nóng có mưa 
rải rác, mọt đục cành có xu hướng gia tăng 
mạnh. Khuyến cáo các biện pháp phòng trừ 
như tỉa bỏ các cành bị mọt gây hại, phun 
thuốc phòng trừ.. 

dụng tưới béc, tưới phun mưa nhằm hạn chế 
rệp sáp, mọt đục cành… hại cà phê (chi tiết 
theo nội dung công văn số 69/TTBVTV ngày 
28/2/2017). 

ĐẮK NÔNG: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần:  

Rệp sáp diện tích nhiễm 3 ha, tỷ lệ hại 
16,7%, (tăng nhẹ so với kỳ trước), gây hại 
chủ yếu tại huyện Cư Jút.  

Ngoài ra bệnh khô cành, gỉ sắt, mọt đục 
cành, sâu đục thân,... gây hại rải rác, tỷ lệ 
hại thấp.  

Dự báo thời gian tới:  

Cần đề phòng các đối tượng như: Bệnh gỉ 
sắt, đốm mắt cua, khô cành, thối thân, rầy 
rệp, sâu đục thân, tuyến trùng, rệp sáp hại 
rễ,...  

KON TUM: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần:  

Rệp sáp, bệnh khô cành, bệnh đốm mắt cua 
gây hại nhẹ trên cà phê KD, TLH 2,5 - 10%.  

Dự báo thời gian tới:  

Theo dõi rệp sáp, bệnh khô cành, bệnh đốm 
mắt cua trên cà phê KD.  

GIA LAI: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần:  

Bệnh khô cành TLB 2,5-50%, DTN 5.653ha; 
Bệnh gỉ sắt 4,7-32% DTN 4.508ha; rệp sáp 
TLH 2, 5-50%, DTN 4.801ha; mọt đục 
cành,thán thư lá, ve sầu gây hại cục bộ rải 
rác.   

Dự báo thời gian tới:  

Bệnh gỉ sắt, khô cành tiếp tục gây hại; rệp 
các loại sẽ gây hại mạnh trong điều kiện 
nắng nóng, mọt đục cành xuất hiện gây hại 
mạnh cà phê KTCB.  
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Nguồn tham khảo:  

- https://scasa.co.za/blogs/market-reports 
- http://www.ico.org/ 
- http://www.agrimoney.com/ 
- http://www.reuters.com/ 
- http://vinanet.vn/ 

- http://giacaphe.com 
- http://vinanet.vn/ 

 

 

 

 


